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Phần  Câu  Nội dung Điểm 

I 1 C 0.2 

2 A 0.2 

3 B 0.2 

4 C 0.2 

5 B 0.2 

6 C 0.2 

7 C 0.2 

8 A 0.2 

9 C 0.2 

10 D 0.2 

II 1 computers 0.4 

 2 information 0.4 

 3 software 0.4 

 4 peripherals 0.4 

 5 memory 0.4 

III 1 It is difficult for students to write instructions in Pascal. 0.4 

 2 The compiler is used for converting the source code  into 

machine code. 

0.4 

 3 Computer can solve problems much faster than human. 0.4 

 4 Is secondary memory cheaper than primary memory? 0.4 

 5 Computers are used to help engineers to design  the car body 

and the mechanical parts 

0.4 

IV 1 directs and controls the signals and commands inside the 

processor 

0.4 

 2 two 0.4 

 3  ALU 0.4 

 4 No, it isn’t 0.4 

 5 enters the information into the computers. 0.4 

V. 1 Thiết bị xuất cho phép chúng ta đưa ra kết quả đã hoàn 

thành từ hệ thông 

0.2 

 2 Các bộ phận cơ điện tử tạo ra hệ thống máy tính gọi là 0.2 



phần cứng 

 3 Tất cả các thiết bị khác được sử dụng trong hệ thống máy 

tính đều gắn với CPU 

0.2 

 4 Bộ nhớ chính liên quan chặt chẽ đến CU vì nó lưu giữ 

chương trình và dữ liệu một cách tạm thời 

0.2 

 5 Bộ xử lý trung tâm là bộ não của hệ thống máy tính 0.2 

 6 All computers have the same basic câpbilities 0.2 

 7 Computer graphics are pictures and drawings produced 

by computer 

0.2 

 8 CU and ALU are parts of the processor 0.2 

 9 Memory is used to store the information 0.2 

 10 What is system software used for? 0.2 
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